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PHỤ LỤC  CÁC VĂN BẢN   

	TT
	Số hiệu văn bản
	Tên văn bản
	Ngày phát hành

	ĐẢNG ỦY XÃ

	I
	Chương trình

	1
	09-CTr/ĐU
	Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã năm 2026.

	12/01/2026

	II
	Kế hoạch

	1
	80 - KH/ĐU
	Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 07 NQ/ĐU, ngày 31/12/2025 của Đảng uỷ xã Lùng Phình, năm 2026.
	5/02/2026

	2
	86-KH/ĐU
	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triêt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình/kế hoạch cụ thể hoá các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh uỷ Lào Cai; xoá đói giảm nghèo; việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi
	25/02/2026

	3
	90 – KH/ĐU
	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW
	05/03/2026 

	III
	Quyết định

	1
	145-QĐ/ĐU
	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triêt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình/kế hoạch cụ thể hoá các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh uỷ Lào Cai; xoá đói giảm nghèo; việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi
	25/02/2026

	2
	146-QĐ/ĐU
	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư
	25/02/2026

	3
	168 - QĐ/ĐU
	Kiểm tra “ việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ; Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngày 03/9/2025 của Chính phủ đối với các chi bộ và đảng viên (Chi bộ Trường THCS - THPT Bắc Hà xã Lùng Phình và đồng chí Nguyễn Văn Phẩm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; chi bộ Trường PTDT bán trú TH & THCS Tả Van Chư và đồng chí Phạm Trung Thực - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng”
	15/4/2026

	4
	173 - QĐ/ĐU
	Điều chỉnh, bổ sung mốc thời gian kiểm tra đối với các chi bộ và đảng viên (Chi bộ Trường THCS - THPT Bắc Hà xã Lùng Phình và đồng chí Nguyễn Văn Phẩm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; chi bộ Trường PTDT bán trú TH & THCS Tả Van Chư và đồng chí Phạm Trung Thực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng) theo Quyết định số 168-QĐ/ĐU ngày 15/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lùng Phình. Đoàn Kiểm tra số 168 của Đảng ủy xã đang tiến hành kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 02 đang viên; nội dung kiểm tra “ việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính phủ; Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngày 03/9/2025 của Chính phủ đối với các chi bộ và đảng viên (Chi bộ Trường THCS - THPT Bắc Hà xã Lùng Phình và đồng chí Nguyễn Văn Phẩm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; chi bộ Trường PTDT bán trú TH & THCS Tả Van Chư và đồng chí Phạm Trung Thực - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng”
	26/4/2026 

	IV
	Thông báo

	1
	48-TB/ĐU
	Kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21 NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng (gắn với thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư) đối với chi bộ Trường Mầm non số 2 Lùng Thẩn và đồng chí Lương Thị Thúy Hằng - Bí thư chi bộ
	04/5/2026

	2
	49-TB/ĐU
	Kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Đề
án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh ủy Lào 
Cai về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh; xoá đói giảm nghèo, 
việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi 
đối với chi bộ Dì Thào Ván và đồng chí Lý Văn Dơ - Bí thư chi bộ
	04/5/2026

	3
	50-TB/ĐU
	Kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh; xoá đói giảm nghèo, việc cải 
tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi đối với chi bộ Lùng Sán và đồng chí Sùng Seo Chư - Bí thư chi bộ
	04/5/2026

	4
	

51-TB/ĐU
	Kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21 NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng (gắn với thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư) đối với chi bộ Lử Thẩn và đồng chí Sùng Văn Áo, bí thư chi bộ
	04/5/2026

	5
	

52-TB/ĐU
	Kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh; xoá đói giảm nghèo, việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi đối với chi bộ Lênh Sui Thàng và đồng chí Sùng Seo Páo - Bí thư chi bộ 
	04/5/2026

	6
	

53-TB/ĐU
	Kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh; xoá đói giảm nghèo, việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi đối với chi bộ Tẩn Chư và đồng chí Tráng Seo Quân, Bí thư chi bộ 
	04/5/2026

	7
	

54-TB/ĐU
	Kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh; xoá đói giảm nghèo, việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi đối với chi bộ Pù Chù Ván và đồng chí Tráng Seo Nồng, Bí thư chi bộ 
	04/5/2026

	8
	

56-TB/ĐU
	Kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã gắn với 17 Đề án của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh; xoá đói giảm nghèo, việc cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi đối với Chi bộ Xà Ván Sừ Mần Khang và đồng chí Vàng Seo Chẩn - Bí thư chi bộ thôn 
	04/5/2026

	V
	Báo cáo

	ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY XÃ

	I
	Chương trình

	1
	3-CTr/UBKTĐU
	Kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lùng Phình khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
	12/1/2026

	2
	[bookmark: _GoBack]3-CTr/UBKTĐU
	Công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2026
	26/01/2026

	II
	 Kế hoạch

	1
	05 - KH/UBKTĐU
	Giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
	4/5/2026

	III
	Quyết định

	1
	05 – QĐ/UBKTĐU
	Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt Đảng (gắn với thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư); việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 22/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Chi bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Cường Bí thư Chi bộ
	16/3/2026

	2
	06 – QĐ/UBKTĐU
	Giám sát kết quả khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với 20 Chi bộ thôn và 20 đồng chí Bí thư Chi bộ thôn
	21/4/2026

	IV
	Báo cáo

	1
	
	
	

	V
	Thông Báo

	1
	8-TB/UBKTĐU
	Kết luận giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt Đảng (gắn với thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư); việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 22/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đối với Chi bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã
	12/5/2026

	2
	9-TB/UBKTĐU
	[bookmark: _Hlk226619199]Kết luận việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Chín chư Phìn và đồng chí Ly Chính Di, Bí thư chi bộ

	 29/5/2026

	3
	10-TB/UBKTĐU
	Kết luận việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Dì Thào Ván và đồng chí Lý Văn Dơ, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	4
	11-TB/UBKTĐU
	Kết luận giám sát về việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Lả Dì Thàng và đồng chí Giàng Seo Phá, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	5
	12-TB/UBKTĐU
	Kết luận việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Lao Chải Phà Hai Tủng và đồng chí Thào Seo Chính, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	6
	13-TB/UBKTĐU
	Kết luận giám sát về việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Lênh Sui Thàng và đồng chí Sùng Seo Páo, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	7
	14-TB/UBKTĐU
	Kết luận giám sát về việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Lử Chồ và đồng chí Hảng Seo Tỏa, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	8
	15-TB/UBKTĐU
	Kết luận giám sát về việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Lử Thẩn và đồng chí Sùng Văn Áo, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	9
	16-TB/UBKTĐU
	Kết luận giám sát về việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Lùng Phình và đồng chí Ma Seo Nhà, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	10
	17-TB/UBKTĐU
	Kết luận giám sát về việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau các cuộc giám sát năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với chi bộ thôn Lùng Sán và đồng chí Sùng Seo Chư, Bí thư chi bộ
	29/5/2026

	11
	18-TB/UBKTĐU
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